
THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước 

 

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.  

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thực hiện công khai thông tin 50 (năm mươi) 

người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà 

nước đến thời điểm 31/12/2024 với số tiền là 1.192.638.197.404 đồng (Bằng 

chữ: Một nghìn một trăm chín mươi hai tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, một 

trăm chín mươi bảy nghìn, bốn trăm linh bốn đồng).  

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật 

Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị 

định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.  

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo)  

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân được biết./.  

   

Nơi nhận: 
- Trang Thông tin điện tử Tổng cục Thuế; 

- Trang Thông tin điện tử Cục Thuế; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Báo Quảng Bình; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình QB; 

- Phòng TTHT; 

- Lưu: VT, QLN (02b). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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ĐVT: Đồng VN

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/12/2024

1 3100273077
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MINH TIẾN

Thôn Thuận Trạch, xã Mỹ 

Thủy, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh 

Quảng Bình

266.687.949.390

2 0102683813
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

FLC

Tầng 29, Tòa nhà Bamboo 

Airways, số 265 đường Cầu 

Giấy, phường Dịch Vọng, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

216.528.984.285

3 3100487738

CÔNG TY CỔ PHẦN  KHAI THÁC 

SẢN XUẤT BỘT ĐÁ CHẤT 

LƯỢNG CAO LINH THÀNH 

QUẢNG BÌNH

Tầng 7 số 45 Trần Hưng Đạo, 

Tổ dân phố 5, phường Đồng 

Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

165.808.718.438

4 3101091168
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GROUP 

CENTRAL

Số 18 Quách Xuân Kỳ, phường 

Đồng Hải, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

98.269.327.949

5 3100279784

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG 

COSEVCO 1

334 Đường Quang Trung, 

phường Ba Đồn, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng Bình

84.245.435.107

6 3100420331
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VIỆT TIẾN

56 Hoàng Kế Viêm, phường 

Nam Lý, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

69.591.304.321

7 3100248521
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT

73 Lê Lợi, phường Đồng Hải, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

40.433.237.977

8 3100289158

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ 

QUẢNG BÌNH

TK 5, thị trấn Quán Hàu, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình

40.161.116.251

9 3100314196
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI 

GÒN QUẢNG BÌNH

Số 20, Quách Xuân Kỳ, 

phường Đồng Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

35.710.642.735

10 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

FLC FAROS

Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
26.371.184.209

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-CTQBI ngày      tháng 01 năm 2025

của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình)             

187 21



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/12/2024

11 3101020791
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÀ 

NỘI-QUẢNG BÌNH

47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Đồng Hải, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

23.857.144.752

12 3100487897
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐÔNG 

DƯƠNG MIỀN TRUNG

Thôn Bắc Phú, xã Quang Phú, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

23.372.681.171

13 3100195372 CÔNG TY CỔ PHẦN COSEVCO 6

Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình

20.989.128.915

14 3100976898
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại 

Phúc Quảng Bình

Mỏ đá Lèn Hung - Thôn Ba 

Tâm, xã Thuận Hóa, huyện 

Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình

19.561.924.307

15 3100304896
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ TRƯỜNG SƠN

251A Quang Trung, phường 

Phú Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

16.490.599.591

16 3001995089 CÔNG TY CP GỖ QUẢNG PHÁT

Khu công nghiệp Bắc Đồng 

Hới, xã Thuận Đức, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

13.711.176.541

17 0305452385
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THIÊN 

BÌNH

Số 61 Trần Bình Trọng, 

phường Đồng Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

11.824.794.952

18 3100265936
CÔNG TY TNHH HOÀNG HUY 

TOÀN

Thôn 6, xã Lộc Ninh, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
9.412.701.161

19 3100288651 CÔNG TY TNHH VIỆT HÀ

Thôn Tân Lý, xã Hải Phú, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình

9.178.697.994

20 3100589835
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LINH 

VIỆT NAM

T.Nhân Quang, xã Nhân Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình

7.525.912.650

21 3100741818
CÔNG TY CỔ PHẦN PVC - IMICO 

QUẢNG BÌNH

Mỏ đá Khe Lau, thôn Minh 

Sơn, xã Quảng Đông, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

5.738.247.799

22 3100316796
Công ty TNHH Vận tải và thương 

mại Mai Thanh

334 Lý Thường Kiệt, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
4.487.510.630



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/12/2024

23 3100314774 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THẮNG

Thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

4.223.052.325

24 3100132566
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 

QUẢNG BÌNH

Thôn Thanh Khê, xã Thanh 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình

4.107.706.218

25 3101032860
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CÁT BIỂN QUẢNG BÌNH

Số 06 Hai Bà Trưng, phường 

Đồng Phú, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

4.059.777.164

26 3100317359
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG 

TY TÂN HOÀN CẦU

Khu công nghiệp Tây bắc 

Đồng Hới, phường Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

4.050.665.227

27 3100349505 CÔNG TY TNHH KHÁNH SƠN

Thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, 

huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng 

Bình

3.848.509.402

28 3100481937

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI LINH THÀNH 

QUẢNG BÌNH

Tầng 7, Số 45 Đường Trần 

Hưng Đạo, phường Đồng Phú, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

3.698.674.976

29 3100974403 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GROUP

Số 251A Quang Trung, phường 

Phú Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

3.230.280.155

30 3101104762

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI KHOÁNG SẢN TITAN 

HOÀNG LONG

Biệt thự 09, Khu Đô thị mới 

Riversides, phường Phú Hải, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

3.002.965.717

31 0302830800
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

LINH THÀNH

11A Hồng Hà, phường 2, quận 

Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
2.980.898.803

32 3100976471
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN 

KHÔNG GIAN XANH

TK.Diêm Bắc, phường Đức 

Ninh Đông, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

2.612.913.034

33 3100478116
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HƯNG VƯỢNG

80 Hữu Nghị, phường Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

2.367.340.867



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/12/2024

34 3101060032
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CC1 - QUẢNG BÌNH

Số 61 Trần Bình Trọng, 

phường Đồng Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2.032.760.195

35 3100962214
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

SỐ 1 VIỆT PHONG

Số 187 Trần Hưng Đạo, 

phường Nam Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

1.820.561.922

36 3100260705
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÊ TÔNG HƯNG VƯỢNG

80 Hữu Nghị, phường Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

1.677.527.638

37 3100975823
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG BẢO NINH

Thôn Hà Trung, xã Bảo Ninh, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

1.602.401.688

38 3101073190
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG 

SẢN MINH CẦM

Mỏ đá Lèn Minh Cầm, xã 

Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Bình

1.335.650.006

39 3100348477
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SONG THÀNH

55 Đường Trương Pháp, 

phường Hải Thành, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

1.043.286.885

40 3101081547
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT 

LIỆU CHÍ TÀI

Thôn 1 Phúc Khê, xã Phúc 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

747.149.928

41 3100262445
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG SINH

Đồi Ba Trang, Thôn 5, xã Lộc 

Ninh, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

700.258.853

42 3100267588 CÔNG TY TNHH NGUYỆT PHÚC

Tổ dân phố 9, phường Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

622.457.778

43 3101105741

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 

KHOÁNG SẢN TITAN HOÀNG 

LONG

Lô đất 1A-3, Khu công nghiệp 

Cảng biển Hòn La, xã Quảng 

Đông, huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình

606.333.081

44 3101116454
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & 

XÂY DỰNG BÌNH NAM

Số 16 Phạm Ngọc Thạch, 

phường Đồng Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

384.518.756

45 3101001132
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH HOA SEN

Đường Phạm Văn Đồng, 

phường Đức Ninh Đông, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

321.992.225



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/12/2024

46 3101016883
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản 

Xuất Phúc Thịnh

Tổ dân phố 13, phường Bắc 

Nghĩa, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

286.481.124

47 3101056212
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI 

THẤT LÊ MINH

Khu Công nghiệp Hòn La, xã 

Quảng Đông, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình

242.489.492

48 3100996076 CÔNG TY TNHH TABICO

Số 06, đường Lê Văn Hưu, 

phường Đồng Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

229.037.242

49 3100297014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI TUẤN PHÚC

Số 379, Trương Pháp, xã 

Quang Phú, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

219.561.338

50 3100767559

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG 

THÀNH

Khu công nghiệp Tây Bắc, 

phường Bắc Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

215.828.561

TỔNG CỘNG 1.192.638.197.404


